
 

STT Chỉ tiêu Đơn vị
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Bộ phận 
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soạn thảo

Cán bộ 

lãnh đạo,

 chỉ đạo

Thời gian

 hoàn 

thành

1 1). Thu nhập bình quân đầu người Triệu đồng 73.550.000đ Đ/c Hòa
CT UBND

Quý IV/2024

2

(2). Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ hàng

năm ha 8 Đ/c Thủy

PCT UBND

Quý IV/2024

3 (3). Sản lượng lương thực có hạt tấn 2830 Đ/c Thủy
PCT UBND

Quý IV/2024

4

(4). Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản

hàng năm tấn 24 Đ/c Hòa
PCT UBND

Quý IV/2024

5 (5). Chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới DN 5 Đ/c Lý
CT UBND

Quý IV/2024

6 (6). Chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn: Quý IV/2024

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:    đồng 8.258.040.304

Thu tiền sử dụng đất:                              đồng 7.217.000.000

Thu ngân sách trừ tiền cấp quyền SD đất:    đồng 1.041.040.304

Thu điều tiết ngân sách xã: đồng

Tổng ngân sách xã điều tiết:    đồng 1.572.760.00

Thu tiền sử dụng đất:          đồng 745.411.000

Thu ngân sách trừ tiền cấp quyền SD đất đồng 827.349.000

7
(7). Duy trì tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới

% 100 Đ/c Lý
CT UBND

Quý IV/2024

8

(8). Duy trì tỷ lệ thôn đạt thôn Nông thôn mới

kiểu mẫu % 16,7 Đ/c Lý

CT UBND

Quý IV/2024

9

(9). Duy trì tỷ lệ đường giao thông được cứng

hóa % 100 Đ/c Lý
CT UBND

Quý IV/2024

10 (10). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,4 Đ/c Hòa
CT UBND

Quý IV/2024

11 (11). Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa % 93 Đ/c Quân
CT UBND

Quý IV/2024

12 (12). Chỉ tiêu giảm hộ nghèo hộ 3 Đ/c Hảo
CT UBND

Quý IV/2024

13 (13). Chỉ tiêu giảm hộ cận nghèo hộ 5 Đ/c Hảo
CT UBND

Quý IV/2024

14 (14). Duy trì tỷ lệ người dân tham gia BHYT % 98 Đ/c Hảo
CT UBND

Quý IV/2024

15

(15). Số người tham gia BHXH tự nguyện: Phấn

đấu hoàn thành chỉ tiêu huyện giao; Đạt Đ/c Hảo
CT UBND

Quý IV/2024

16
(16). Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng

% 100 Đ/c Hòa PCT UBND Quý IV/2024

17
(17).  Số người xuất khẩu lao động

lao động 7 Đ/c Hảo
CT UBND

Quý IV/2024

18

(18). Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số

lao động % 19 Đ/c Hảo
CT UBND

Quý IV/2024

19

(19). Số lao động được tạo việc làm mới trong

nước Lao động 85 Đ/c Hảo
CT UBND

Quý IV/2024

UBND XÃ BẮC  LƢƠNG

 Phụ lục

Quý IV/2024

         PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI

Đ/c Tươi

CT UBND

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND  ngày       /01/2024 của UBND xã Bắc Lương)



20
(20). Tỷ lệ lao động qua đào tạo

% 83 Đ/c Hảo
CT UBND

Quý IV/2024

21

(21). Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn

hàng năm % 97 Đ/c Lý
CT UBND

Quý IV/2024

22
(22). Chỉ tiêu giải phóng mặt bằng

Đạt

Khu dân cư Cửa Lộn ha 0,5

Khu dân cư mới thôn Mỹ Hạ (giai đoạn 2) ha 0,48

23
(23). Duy trì tỷ lệ thôn đạt thôn kiểu mẫu

% 50 Đ/c Hòa PCT UBND Quý IV/2024

24
(24). Tỷ lệ công dân gương mẫu hàng năm

% 5 Đ/c Hòa PCT UBND Quý IV/2024

25
(25).Tỷ lệ gia đình kiểu mẫu hàng năm

% 3 Đ/c Hòa PCT UBND Quý IV/2024

26
(26). Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến

% 65 Đ/c Hòa PCT UBND Quý IV/2024

27
(27). Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình

% 65 Đ/c Hòa PCT UBND Quý IV/2024

28

(28). Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí

Nông thôn mới kiểu mẫu; Đạt Đ/c Lý

CT UBND

Quý IV/2024

29

(29). Duy trì và nâng cao chất lượng xã ATTP

nâng cao. Đạt Đ/c Quân

CT UBND

Quý IV/2024

30
(30). Duy trì công tác chuyển đổi số.

Đạt Đ/c Hòa
CT UBND

Quý IV/2024

31

(31). Xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế

theo QĐ số 1300/QĐ-UBND ngày 09/3/2023

của Bộ y tế về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về

y tế xã giai đoạn đến năm 2030;
Đạt Đ/c Quân

CT UBND

Quý IV/2024

32

(32). Tỷ lệ % trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

thể cân nặng/ tuổi % 8,7 Đ/c Quân

CT UBND

Quý IV/2024

33

(33). Tỷ lệ % trẻ em dưới 5 tuổi suy DD thể

thấp còi/tuổi % 16 Đ/c Quân

CT UBND

Quý IV/2024

34

(34). Chỉ tiêu về ATTP thuộc lĩnh vực nông

nghiệp: Đạt chỉ tiêu huyện giao. Đạt Đ/c Lý PCT UBND Quý IV/2024

35

(35). Phấn đấu xây dựng Trường mầm non đạt

chất lượng cao. Đạt Đ/c Quân

CT UBND

Quý IV/2024

36

(36). Xây dựng trường tiểu học công nhận lại

trường chuẩn quốc gia. Đạt Đ/c Quân

CT UBND

Quý IV/2024

37
(37). Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ

sinh % 100 Đ/c Thủy
CT UBND

Quý IV/2024

38 (38). Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn môi trường % 100 Đ/c Thủy
CT UBND

Quý IV/2024

39 (39). Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch tập trung % 55 Đ/c Lý
CT UBND

Quý IV/2024

40 (40). Tỷ lệ thu gom rác thải % 100 Đ/c Thủy
CT UBND

Quý IV/2024

41

(41). Hoàn thành chỉ tiêu giao quân và chỉ tiêu

huấn luyện năm 2024; Đạt Đ/c Thanh

CT UBND

Quý IV/2024

42

(42). Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn an toàn về an

ninh trật tự % 100 Đ/c Tuấn
CT UBND

Quý IV/2024

CT UBND

Đ/c Lý Quý IV/2024





 


